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I Tổng chương trình môn học HK1 11 0 0 0 0 9 20

1 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1, 2, 3 8 8

2 Giáo dục thể chất 1 1 1

3 Những NL CB chủ nghĩa Mác-LêNin 1 2 2

4 Kỹ năng giao tiếp và văn hóa DN 3 3

5 Toán ứng dụng 4 4

6 Anh văn căn bản 1 2 2

II Tổng chương trình môn học HK2 14 2 0 0 1 1 18

1 Giáo dục thể chất 2 1 1

2 Những NL CB chủ nghĩa Mác-LêNin 2 3 3

3 Pháp luật đại cương 2 2

4 Tin học đại cương 1 2 1 4

5 Anh văn căn bản 2 2 2

6 Hóa học đại cương 2 2

7 Hóa phân tích 2 2

8 Hóa hữu cơ 2 2

III Tổng chương trình môn học HK3 12 0 0 1 0 1 14

1 Giáo dục thể chất 3 1 1

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Vật lý đại cương 3 3

4 Anh văn căn bản 3 3 3

5 Kỹ thuật điện 2 2

6 Hình họa - vẽ kỹ thuật 2 2

7 Thí nghiệm hóa phân tích 1 1

IV Tổng chương trình môn học HK4 12 0 0 1 0 0 13

1 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 3

2 Hóa lý 1 2 2

3 Quá trình và thiết bị 1 2 2

4 Vật liệu silicat 3 3

5 Công nghệ các chất màu vô cơ 2 2

6 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1 1

V Tổng chương trình môn học HK5 11 0 0 2 0 0 13

1 Hóa lý 2 2 2

2 Hóa học vật liệu 2 2

3 Quá trình và thiết bị 2 2 2

4 Hóa học và hóa lý polymer 2 2

5 Vật liệu nhẹ 3 3

6 Thí nghiệm hóa lý 2 2

VI Tổng chương trình môn học HK6 8 0 0 4 0 0 12

1 Hóa học và công nghệ các chất độ 2 2

2 Các phương pháp phân tích công cụ 2 2

3 Công nghệ gốm 2 2

4 Quản lý chất lượng 2 2

5 Thực hành quá trình và thiết bị 2 2

6 Thực tập công nghệ 2 2

VII Tổng chương trình môn học HK7 7 0 5 0 0 0 12

1 Đồ án chuyên ngành 2 2
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2 Công nghệ chế tạo vật liệu 2 2

3 Kỹ thuật sản xuất chất dẽo 3 3

4 Thực tập cuối khóa 5 5

75 2 5 8 1 11 102             

* Ghi chú:

LT Lý thuyết

THC Thực hành môn chung

TH CN Thực hành chuyên ngành

TH xưởng Thực hành xưởng

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA


